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             BÌNH PHƯỚC
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A. PHẦN CHUNG (7,0 ĐIỂM). PHẦN BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.

I – PHÁT ÂM. Viết từ được gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu. (1,0 điểm-0,25/câu)
1. 
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walking
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4. 
doctor
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4. photo
II – TỪ VỰNG. Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp trong khung dưới. (1,5 điểm-0,25/mỗi câu)
 

5. I am in class 10A1 with forty-five other students.

6. Let’s go together. We are visiting Huong Pagoda first.
7. Mr. Tan decided to take some lessons in computing and his son became his teacher.

8. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the injured to hospital.

9. We have different kinds of test: oral tests, fifteen-minute tests, forty-five-minute tests and the final examination at the end of the semester.

10. Are there any good channels on television tonight?

III – GIAO TIẾP. Đọc các câu trong cột A và nối câu trả lời phù hợp nhất cho chúng trong cột B. 

(1,0 điểm-0,5/mỗi câu)

	A
	B

	11.  Hi, Minh. Did you have a nice weekend? 

12. Congratulations! You are now the Olympic champion.
	A. – You’re welcome. 

B. – Thanks, I’m very happy.

C. – Yes, I’d love to.

D. – Hello, Quan. Yes, I did. It’s great.


11 – D; 12 - B

IV – NGỮ PHÁP. Sử dụng thì hoặc dạng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1,5 điểm–0,5/câu)

13. It was a nice day, so my class decided to go (go) for a walk.

14. Nam: Oh look at the black clouds over there.


Betty: Yes, it looks like it is going to rain (rain) any minute.
15. Lan has lived (live) in Ho Chi Minh City since 2006.

16. Why don’t we consider visiting (visit) our grandfather at this weekend?

17. By the time Tom arrived, all his classmates had left. (leave).

18. We can’t go on learning (learn) if there is no electricity.

V – ĐỌC HIỂU. Đọc đoạn văn sau và hoàn thành các yêu cầu được cho. (2,0 điểm – 0,5/ mỗi câu)

       
Hello everyone, my name is Lam. I’m a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at half past five in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 1 to District 5. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh City College of Education, I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty I ride off toward Nguyen Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

A. Xác định các câu sau đúng hay sai. Nếu đúng viết TRUE, nếu sai viết là FALSE: (1,0 điểm)

19. Mr. Lam usually gets up at five thirty in the morning.
TRUE
20. Mr. Lam has all 3 passengers.
FALSE
B. Trả lời các câu hỏi sau: (1,0 điểm)

21. Who is Mr. Lam’s first passenger? 

((Mr. Lam’s first passenger/ He is (usually)) an old man.
22. What time does Mr. Lam have lunch?

((Mr. Lam/ He has lunch at) 12.
B. PHẦN RIÊNG. (3,0 ĐIỂM). THÍ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH NÀO CHỈ ĐƯỢC LÀM PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÓ.

B1. Phần dành cho thí sinh học chương trình Cơ bản.

I – Chọn một giới từ phù hợp nhất trong hộp để điền vào chỗ trống của các câu dưới. (0,5 điểm – 0,25/câu)



 

23. What programme is on on VTV3 at 7:30?
24. Could you tell me what a cell phone is used for?
II – Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh. (1,0 điểm-0,5/ mỗi câu)

25. Jenny/ made/ job/ didn’t/ ,/ which/ her/ the/ get/ unhappy/.//

( Jenny didn’t get the job, which made her unhappy.

26. John/ in/ spite/ weather/ cold/ to/ the/ of/,/ went /school/.//
(  In spite of the cold weather, John went to school.

( John went to school in spite of the cold weather.
III – Viết lại các câu sau sao cho chúng không thay đổi nghĩa với câu gốc đã cho.

(1,5 điểm – 0,5/ mỗi câu). (Nếu học sinh viết cách khác nhưng giữ nguyên nghĩa vẫn cho điểm). 

27. Mr. Thomas has built a new school for children. 

( A new school has been built for children by Mr. Thomas.
( A new school has been built by Mr. Thomas for children.
( A new school for children has been built by Mr. Thomas.
28. Because Mary is sick, she can’t go to school.

( Because of being sick/(her/Mary’s) sickness, Mary/(she) can’t go to school.
29. Jenny has not played the piano for many years. 

( I used to play the piano (many years ago).   

B2. Phần dành cho thí sinh học chương trình Nâng cao.

I – Fill in the blank with a suitable preposition from the box below. (0,5 điểm – 0,25/each)




 

30. My brother has just graduated from university. Now he is in need of getting a job.

31. Some people think the air conditioner is not good at all.

II – Rearrange the following words to make meaningful sentences. (1,0 điểm – 0,5/ mỗi câu)

32. That/ repaired/ and/ bridge/ was/ hasn’t/ it/ last week/ ,/ been/ yet/ damaged/ .//

( That bridge was damaged last week, and it hasn’t been repaired yet.

33. I/ above/ received/ am/ with/ writing/ order/ which/ reference/ the/ I/ yesterday/ to/ .//

( I am writing with reference to the above order which I received yesterday.

III – Rewrite the following sentences in a way that their original meanings remain unchanged.

(1,5 điểm – 0,5/ mỗi câu). (Nếu học sinh viết cách khác nhưng giữ nguyên nghĩa vẫn cho điểm).

34. I have never come to Hanoi before.

( This is the first time I have (ever) come to Hanoi.

35. What do you intend to do next when you have finished this job? 

( What are you going to do next when you have finished this job?
36. “I’m sorry I didn’t call you earlier,” Tom said to David.

( Tom apologized to David for not calling/having called him earlier.
( Tom apologized for not calling David earlier.
== THE END ==

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
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